
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 501, tầng 05, Tòa nhà The Golden Palm, số 21 đường Lê Văn Lương, Phường 
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ SUNSTONE HTC

0108862294

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác 
chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:  
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

3. Phá dỡ 4311

4. Chuẩn bị mặt bằng 4312

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

6. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
Trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không

5229

10. Hoạt động viễn thông không dây 6120

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT 
BỊ SUNSTONE HTC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNSTONE HTC EQUIPMENT IMPORT - 
EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SUNSTONE HTC CO., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02436648338                       
Email:

Fax:
Website:
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11. Quảng cáo
Không bao gồm quảng cáo thuốc lá

7310

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế Website;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

14. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật, xoa bóp không day ấn huyệt (đánh mỡ bụng, 
làm thon thả thân hình...)

9610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình xây 
dựng;
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Khảo sát 
trắc địa công trình;
- Giám sát thi công xây dựng các công trình xây dựng dân 
dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật - lĩnh vực chuyên môn 
giám sát: lắp đặt TBCT, xây dựng - hoàn thiện

7110

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

18. Hoạt động hậu kỳ 5912

19. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
(Trừ thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

2640

20. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết:
- Sản xuất hệ thống chuông chống trộm và đèn báo động, gửi 
dấu hiệu đến một trạm điều khiển;
- Sản xuất thiết bị trong phòng thu vô tuyến và truyền thanh, 
bao gồm cả các máy quay phim;
- Sản xuất môdem, thiết bị truyền tải;
- Sản xuất camera và thiết bị phát thanh khác như:  thiết bị báo 
động, báo cháy, thiết bị giám sát, thiết bị kiểm soát ra vào.

2630

21. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

22. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
( Trừ hoạt động đấu giá độc lập)
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; - Dịch vụ 
nhận ủy thác xuất nhập khẩu

8299
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24. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh Bất động sản 

6810

25. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn đào tạo trong lĩnh vực điện tử, công nghệ viễn thông; 
- Đào tạo tin học;
- Dạy máy tính;
- Tư vấn tin học.
 (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cho phép) ;

8559

26. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, 
thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
- Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường; 
- Tư vấn chuyển giao công nghệ;

6619

27. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục;
- Tư vấn du học.

8560

28. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các 
dịch vụ phục vụ khách du lịch;

7911

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức, quảng cáo và xúc tiến thương mại (không 
bao gồm môi giới bất động sản);

8230

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Mua bán các thiết bị bảo hộ lao động. 
- Mua bán thiết bị xử lý môi trường; 
- Mua bán hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, 
gồm: cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu ưu tiên của xe cơ giới;
- Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ 
khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện 
chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ 
tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên 
dùng chế tạo chúng;
- Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, 
nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự;
-  Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

4669

31. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc;

1080

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán thức ăn gia súc;

4620
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33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng cá nhân và gia 
đình;

7730

34. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

35. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu;
- Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh;
- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;
(khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và chỉ 
kinh doanh theo đúng qui định pháp luật)
(Trừ bán buôn vàng và kim loại quý khác)

4662

36. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

37. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ máy kiếm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, thiết bị giám sát điện 
thoại di động GSM và các thiết bị giám sát điện thoại di động 
khác.
(Trừ thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, 
định vị)

4741

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: ngành hàng 
hải, thiết bị máy móc trường học, thiết bị chống sét, thiết bị 
phòng cháy chữa cháythiết bị cứu hộ, cứu nạn, thiết bị lặn và 
hỗ trợ lặn, thiết bị dò tìm dưới nước và trên cạn, thiết bị dò tìm 
kim loại, thiết bị dò tìm hóa chất, địa chất, thiết bị máy móc 
khai thác mỏ, quan trắc, trắc địa, thiết bị quang học;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường: Bán buôn máy kiểm 
tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thiết bị 
kiểm tra nồng độ cồn, thiết bị giám sát điện thoại di động GSM 
và các thiết bị giám sát điện thoại di động khác;
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng: máy 
photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, máy fax…., 
két sắt, vật tư ngành in.

4659(Chính)
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39. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
- Bán buôn van và ống điện tử;
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
- Bán buôn mạch in;
(Trừ thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

4652

40. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết:
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn phần mềm.
(Trừ thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

4651

41. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động,
+ Bảo dưỡng thông thường,
+ Sửa chữa thân xe,
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ,
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế,
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác:
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có 
động cơ khác,
+ Bảo dưỡng thông thường,
+ Sửa chữa thân xe,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế,
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất.

4520

42. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

43. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

44. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

45. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa
Trừ đấu giá hàng hóa

4610

46. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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47. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

48. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

49. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

50. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

51. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Không bao 
gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)

5610

52. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác 
chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm.

6209

53. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

54. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: 
Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm 
theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.
Lập trình các phần mềm nhún
Thiết kế các hệ thống máy tính, mạng LAN, MAN, WAN

6201

55. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

56. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống báo động chống trộm, chuông báo cháy, 
thiết bị quan sát và các thiết bị đảm bảo an ninh, thiết bị chữa 
cháy; 
- Lắp đặt hệ thống xây dựng: hệ thống âm thanh, truyền hình, 
hệ thống công trình viễn thông;

4321

57. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

58. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

59. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác loại mới và loại 
đã qua sử dụng.

4511
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100.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

60. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: 
- Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của 
ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán buôn thiết bị phát tín hiệu cho xe được quyền ưu tiên;
- Bán lẻ thiết bị phát tín hiệu cho xe được quyền ưu tiên.
Trừ hoạt động “đấu giá”. 

4530

61. Bán mô tô, xe máy
Trừ đấu giá mô tô, xe máy loại mới và loại đã qua sử dụng.

4541

62. Xây dựng nhà để ở 4101

63. Xây dựng nhà không để ở 4102

64. Xây dựng công trình đường sắt 4211

65. Xây dựng công trình đường bộ 4212

66. Xây dựng công trình điện 4221

67. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

68. Hoạt động viễn thông có dây 6110

69. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

70. Điều hành tua du lịch 7912

71. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
Một trăm tỷ đồng
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN 
SUNSTONE

Lô 501, tầng 05, 
Tòa nhà The 
Golden Palm, Nơ 
4.5 đường Lê Văn 
Lương, , Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.100.0
00

51.000.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.100.0
00

51.000.000.000 51,000

0108456944 

2 NGUYỄN 
PHƯƠNG 
NGA

P702B, Tổ 7, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 5,000

013345542 
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3 TRẦN VIỆT 
HÀ

Xóm Tây Ninh, 
Xã Hà Ninh, 
Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.400.0
00

44.000.000.000 44,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.400.0
00

44.000.000.000 44,000

0381910011
31 

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111641869
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 5, Thôn Văn Hội, Xã Văn Bình, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 29, Tầng 7, Tòa nhà R2B khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn 
Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ XUÂN TRƯỜNG Nam

11/01/1978 Kinh Việt Nam

13/01/2012 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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